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BẢN TIN ETFs 
Ngày 21 tháng 07 năm 2026 

CẬP NHẬT THAY ĐỔI CỦA CÁC BỘ CHỈ SỐ TRONG KỲ THÁNG 07/2026 

• Thời gian thực hiện: 

- Ngày chốt dữ liệu: 30/6/2026 

- Ngày công bố thông tin:  

o 15/7/2026 đối với bộ chỉ số HOSE-INDEX (gồm các chỉ số VN30, VNMIDCAP, VN100…), 

VNMITECH, VN50 GROWTH. 

o 20/7/2026 đối với VNDIAMOND, VNFINLEAD, VNFINSELECT, VNX50, VNSHINE và 

VNDIVIDEND. 

- Ngày chỉ số mới có hiệu lực: 3/8/2026 

➔ Chỉ số VN30 

• Cổ phiếu bị loại: PLX và TPB 

• Cổ phiếu được thêm mới: MCH và TCX 

➔ Chỉ số VNMIDCAP 

• Cổ phiếu bị loại: DXS, HDC, IMP, SCS và SZC 

• Cổ phiếu được thêm mới: PLX, TPB, TAL, VCK và VPX  

➔ Chỉ số VN100 

• Cổ phiếu bị loại: DXS, HDC, IMP, SCS và SZC 

• Cổ phiếu được thêm mới: MCH, TCX, TAL, VCK và VPX 

➔ Chỉ số VNMITECH 

• Cổ phiếu bị loại: BMP, KSB, SCS và SZC 

• Cổ phiếu được thêm mới: không 

➔ Chỉ số VN50 GROWTH 

• Cổ phiếu bị loại: EVF, OCB, SBT và VPI 

• Cổ phiếu được thêm mới: MCH, TCX, VCK và VPX 

➔ Chỉ số VNFINLEAD 

• Cổ phiếu bị loại: LPB 

• Cổ phiếu được thêm mới: VCK và TCX. 

➔ Các chỉ số không có thay đổi về cổ phiếu thành phần mà chỉ thay đổi về tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục: 

VNDIAMOND, VNFINSELECT, VNX50, VNSHINE, VNDIVIDEND. 

➔ Các quỹ ETF sử dụng các chỉ số trên phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục vào ngày 31/7/2026. 
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Dưới đây là dự báo khối lượng và giá trị mua bán các cổ phiếu của các một số quỹ ETF dựa trên dữ liệu giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7/2026: 

Cổ 
phiếu 

DCVFM 
VN30  
ETF 

KIM 
Growth 
VN30 ETF 

MAFM 
VN30 
ETF 

SSIAM 
VN30  
ETF 

SSIAM  
VNFIN 
LEAD 
ETF 

DCVFMVN 
Diamond 
ETF 

ABFVN 
DIAMOND 
ETF 

MAFM 
VNDIAMOND 
ETF 

KIM Growth 
VNDIAMOND 
ETF 

VFCVN 
DIAMOND 
ETF 

BVFVN 
DIAMOND 
ETF 

SSIAM 
VNX50 
ETF 

Tổng khối 
lượng 

Tổng giá trị 

MCH 1,340,989 558,665 139,809 54,012         2,093,476 283,247,308,683 

GMD      2,004,860 41,478 39,527 12,718 14,628 11,864 17,888 2,142,963 162,865,155,276 

PNJ      3,538,187 86,362 62,485 18,829 23,714 16,196 14,500 3,760,273 154,171,211,613 

HPG 2,567,529 961,514 213,563 88,313        161,342 3,992,261 82,240,570,144 

MWG 56,475 63,024 2,593 6,730  829,453 5,004 14 2,915 5,957 5,342 8,955 986,462 74,181,974,517 

TCX 898,204 374,198 93,645 36,178 38,180        1,440,404 60,208,891,386 

REE      1,160,582 47,698 19,592 9,226 9,610 7,503  1,254,211 57,003,904,840 

NLG      2,113,707 65,921 36,251 11,323 13,168 10,784 15,730 2,266,885 53,725,175,267 

BMP      282,833 5,116 9,976 2,387 979 2,200  303,491 47,010,709,706 

CTD      457,866 26,067 13,888 2,666 5,430 3,292  509,209 30,094,233,496 

VHM -5,725 35,582 15,239 6,936        22,319 74,351 10,178,662,132 

KDH      477,692 32,714 14,781 5,410 6,722 5,754 21,517 564,589 10,049,692,101 

SSB 322,898 197,382 33,665 16,044 7,366        577,355 9,093,338,566 

VNM 88,577 66,518 -5,589 1,931        2,152 153,590 8,985,006,069 

FPT 90,938 -153,927 -1,596 -2,043  164,331 -12,613 6,706 2,621 1,810 2,713 6,219 105,157 7,056,051,803 

VRE 132,602 33,952 16,489 7,399        29,400 219,843 5,111,340,051 

VPL 70,971 -18,277 -10,960 6,867         48,602 3,771,548,639 

VCB -73,358 82,936 -3,278 1,266 37,992       6,840 52,397 2,970,937,509 

VIX     174,041       50,412 224,454 2,873,007,608 

MSN 85,539 -56,035 -18,802 8,985        17,751 37,437 2,425,942,208 

VCK     70,281        70,281 2,087,337,989 

HCM     40,249       33,511 73,760 1,899,327,814 

VPI            17,170 17,170 1,052,503,924 

VCI     14,873       36,657 51,530 1,030,604,906 

KBC            31,630 31,630 854,022,292 

EIB     4,594       39,687 44,281 790,418,688 

SHS            41,160 41,160 617,401,786 



 
 

 

   3 

 

BẢN TIN ETFs 
Ngày 21 tháng 07 năm 2026 

               

FRT            3,753 3,753 412,458,768 

DCM            12,104 12,104 366,149,656 

GEX            14,313 14,313 332,782,881 

VND     -6,340       23,448 17,108 294,251,202 

VCG            18,495 18,495 289,443,030 

SHB -18,704 -154,621 -22,947 -4,809 153,840       70,545 23,303 274,971,279 

DXG            21,470 21,470 243,684,682 

GEE            2,790 2,790 212,017,506 

NAB     15,018        15,018 189,980,122 

IDC            4,618 4,618 170,416,057 

DPM            7,328 7,328 168,175,332 

PVS            3,763 3,763 138,091,588 

GAS -82,465 70,609 8,349 5,190         1,683 123,025,261 

POW            8,725 8,725 118,222,752 

PDR            9,218 9,218 117,065,988 

SSI 24,930 -120,457 5,328 5,221 47,557       26,530 -10,892 -247,258,576 

NVL            -34,858 -34,858 -433,986,855 

OCB     -427 -108,692 2,986 4,344 675 -7 -509  -101,630 -1,051,871,313 

BID -85,854 17,749 -10,625 8,830 25,974       8,624 -35,301 -1,306,153,696 

SAB 20,979 -74,985 -5,670 8,940         -50,736 -2,399,821,258 

GVR -60,778 -43,063 2,544 2,698         -98,599 -2,750,908,397 

BSR -51,364 -101,727 4,696 2,785        16,006 -129,603 -3,194,720,062 

VIC -15,740 12,569 -2,767 1,433        -21,983 -26,489 -5,827,484,232 

STB -69,309 -69,561 -11,469 -1,480 -10,695       11,566 -150,949 -11,019,260,794 

CTG -48,074 -76,281 -5,012 2,725 17,704 -373,626 -20,630 -5,386 -7,642 -5,140 -1,581 9,138 -513,806 -15,825,217,749 

VIB -804,406 -384,789 -96,296 -25,997 -14,504       -56,235 -1,382,228 -20,664,305,109 

PLX -727,486 -202,050 -90,293 -20,930        10,950 -1,029,809 -35,322,453,234 

LPB -340,968 -192,940 -44,811 -11,497 -223,209       -40,579 -854,004 -45,689,207,972 

VPB -174,358 -3,336 -28,089 -4,151 141,357 -1,739,589 -43,831 -33,521 -13,577 -11,958 -7,525 40,359 -1,878,220 -46,955,493,028 

MBB -52,714 -130,519 -32,663 -4,222 -114,344 -1,899,801 -54,697 -40,566 -14,219 -15,148 -8,673 44,775 -2,322,790 -52,959,618,209 
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TCB -151,503 -46,589 -32,341 -6,102 -171,863 -1,353,548 -46,338 -41,828 -13,537 -6,211 -4,775 39,943 -1,834,691 -54,948,996,068 

ACB -125,800 -52,409 -32,091 -4,020 178,577 -2,406,784 -79,862 -58,771 -22,683 36,547 -10,820 38,002 -2,540,114 -58,041,596,316 

HDB -98,980 -133,419 -3,399 -5,769 182,639 -1,994,681 -54,826 -38,826 -12,654 -14,177 -8,181 14,253 -2,168,019 -58,211,304,242 

VJC -362,138 -184,621 -41,041 -14,405        -15,074 -617,279 -81,480,859,288 

TPB -3,470,767 -1,394,912 -383,141 -136,506 30,829 -547,281 -21,803 -241 -4,927 -5,200 1,020 20,072 -5,912,857 -86,032,065,441 

MSB     73,242 -5,614,180 -169,194 -133,611 -34,303 -38,415 -24,044 8,515 -5,931,990 -95,801,646,562 

Lưu ý: Đây chỉ là dự đoán dựa trên mức giá đóng cửa ngày 20/7/2026.  

Biến động giá cổ phiếu, từ nay cho đến ngày cơ cấu (31/7/2026), có thể làm thay đổi lượng mua vào/bán ra của từng cổ phiếu.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ 

nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng 

khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan 

điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Công 

ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng 

được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với 

các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự 

đồng ý của BVSC đều trái luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.  

 


